
 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm  

trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 

  

Thực hiện    h  ch    49/KH-BCĐATTP n  y 24/03/2023 c   B n chỉ 

    An    n  hực  h    ỉnh Quản  Bình     iệc T i n  h i “Thán  h nh  ộn  

 ì  n    n  hực  h  ” nă  2023; Quy    ịnh   : 256/QĐ-SYT ngày 11 tháng 4 

nă  2023 v   iệc  h nh lậ     n  i       liên n  nh  n    n  hực  h   trong 

“Thán  h nh  ộn   ì  n    n  hực  h  ” nă  2023; 

Căn cứ ch     Thán  h nh  ộn   ì an    n  hực  h   (ATTP) nă  2023, 

Nhằ   ả  bả  chấ  lượn   ệ  inh  n    n  hực  h   (VSATTP),  hòn  n ừ  n ộ 

 ộc  hực  h      các bệnh   uy n qu   hực  h  ,  ả  bả   ức  hỏe ch  n ười 

dân, Sở Y     ỉnh Quản  Bình xây dựn     h  ch  i       liên n  nh    ATTP 

   n  dị  Thán  h nh  ộn  nă  2023 như   u: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục  ích: 

- Tăn  cườn    ách nhiệ  quản lý nh  nước     n    n  hực  h   ở các 

cấ ,  hôn  qu  h     ộn   i      , hậu  i    ị   hời  há  hiện, n ăn chặn, xử lý 

các   ườn  hợ   i  h      n   ản xuấ ,  inh d  nh  hực  h  . 

- Đánh  iá côn   ác chỉ    ,   i n  h i các biện  há   ả  bả  ATTP    n  

dị  Thán  h nh  ộn   ì ATTP nă  2023 c   các cấ , các n  nh  ừ huyện/ h nh 

 h / hị xã   n xã/ hườn / hị   ấn. 

- Thôn  qu   ợ   i      ,  ị   hời  há  hiện, chấn chỉnh nhữn  bấ  cậ , y u 

 é     n  côn   ác quản lý nh  nước     n    n  hực  h  ;  há  hiện, n ăn chặn, 

xử lý các   ườn  hợ   i  h       n    n  hực  h  ,  ồn   hời    xuấ  các  iải 

 há  nân  c   hiệu quả côn   ác bả   ả   n    n  hực  h  . 

2. Yêu cầu: 

-  i       có   ọn   â ,   ọn   i  ,  ậ    un      nhữn   ấn     ồn   i    n  

quản lý, nhữn   i  h      bả   ả   n    n  hực  h      n   ản xuấ ,  inh d  nh, 

quản  cá   hực  h  .    

- T  n  quá   ình  i           hợ  l       côn   ác  uyên   uy n,  iá  dục 

 i n  hức,  há  luậ      n    n  hực  h  , nân  c   nhận  hức    ý  hức c   cộn  

 ồn     n  côn   ác bả   ả   n    n  hực  h  .   

- T i n  h i   ên  h    i    n  ỉnh, bả   ả   ún   i n  ộ  he   ự chỉ     

c   B n Chỉ     An    n  hực  h    ỉnh. 

II. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG 

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 
SỞ Y TẾ 

S :         /KH-SYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Quảng Bình, ngày      tháng     năm 2023 
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1. Đối với các cơ quan quản lý nhà nƣớc: 

-  i      ,  ánh  iá  iệc  hực hiện Chỉ  hị 34/CT-TTg ngày 11/12/2014, 

Chỉ  hị    13/CT-TT  n  y 09/5/2016 c   Th   ướn  Chính  h      ăn  cườn  

  ách nhiệ  quản lý nh  nước    ATTP; Chỉ  hị    17/CT-TTg ngày 13/4/2020 

c   Th   ướn  Chính  h      i    ục  ăn  cườn    ách nhiệ  quản lý nh  nước 

   ATTP    n   ình hình  ới, b    ồ : 

+ T ách nhiệ  c   chính quy n các cấ     n   iệc  ả  bả   n    n  hực 

 h     ên  ị  b n quản lý; 

+ Việc  ổ chức    h     ộn  c   B n Chỉ     liên n  nh An    n  hực  h   

các cấ ; 

+ Việc lậ     h  ch      i n  h i Thán  h nh  ộn  nă  2023;  

+ Việc   i n  h i các quy  ịnh    bả   ả   n    n  hực  h     i  ị  

 hươn ; 

-  i      ,  ánh  iá  iệc  hực hiện côn   ác  uyên   uy n,  iá  dục  há  luậ  

    i n  hức     n    n  hực  h     i  ừn   ị   hươn ; 

- Việc   i n  h i côn   ác  i           n    n  hực  h  . 

2. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm: 

Căn cứ các cơ  ở  ược    xuấ   i        he  d nh  ách  è   he  Quy   

 ịnh  i          256/QĐ-SYT n  y 11  hán  4 nă  2023 c   Sở Y     ỉnh 

Quản  Bình. Nội dun   i        ậ    un       iệc  hực hiện các quy  ịnh    bả  

 ả  ATTP  ược quy  ịnh   i các  ăn bản:  

- Luậ   n    n  hực  h      55/2010/QH12 n  y 17  hán  6 nă  2010;  

- Luậ   iêu chu n    quy chu n  ỹ  huậ     68/2006/QH11 n  y 29  hán  6 

nă  2006;  

- Luậ  chấ  lượn   ản  h   h n  hó     05/2007/QH12 n  y 21  hán  11 

nă  2007;  

- N hị  ịnh    15/2018/NĐ-CP n  y 02  hán  02 nă  2018 quy  ịnh chi  i   

 hi h nh  ộ      i u c   Luậ   n    n  hực  h  ;  

- N hị  ịnh    155/2018/NĐ-CP n  y 12  hán  11 nă  2018  ử   ổi, bổ 

 un   ộ     quy  ịnh liên qu n   n  i u  iện  ầu  ư  inh d  nh  huộc  h    i 

quản lý nh  nước c   Bộ Y    ;  

- N hị  ịnh    17/2020/NĐ-CP n  y 01  hán  7 nă  2020 c   Chính  h  

 ử   ổi bổ  un   ộ      i u c   các N hị  ịnh liên qu n   n  i u  iện  ầu  ư  inh 

doanh  huộc  h    i quản lý nh  nước c   Bộ Côn   hươn ; 

-  N hị  ịnh    105/2017/NĐ-CP n  y 14  hán  7 nă  2017 c   Chính  h  

    inh d  nh Rượu;  

- N hị  ịnh    43/2017/NĐ-CP n  y 14  hán  4 nă  2017 c   Chính  h     

nhãn h n  h á; N hị  ịnh    111/2021/NĐ-CP n  y 09/12/2021  ử   ổi, bổ  un  

 ộ      i u N hị  ịnh    43/2017/NĐ-CP n  y 14  hán  4 nă  2017 c   Chính 

 h     nhãn h n  hó  ; 
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- N hị  ịnh    181/2013/NĐ-CP n  y 14  hán  11 nă  2013 c   Chính  h  

quy  ịnh chi  i    hi h nh Luậ  quản  cá ; N hị  ịnh    70/2021/NĐ-CP ngày 

20/7/2021  ử   ổi, bổ  un   ộ      i u c   N hị  ịnh    181/2013/NĐ-CP ngày 

14/11/2013 c   Chính  h  quy  ịnh chi  i    hi  h nh  ộ      i u c   Luậ  Quản  cá ; 

- Thôn   ư    43/2014/TT-BYT n  y 24  hán  11 nă  2014 c   Bộ   ưởn  

Bộ Y    quy  ịnh    quản lý  hực  h   chức năn ; 

- Văn bản hợ  nhấ     18/VBHN-BCT ngày 13 tháng 3 nă  2020 c   Bộ 

  ưởn  Bộ Côn  Thươn  hợ  nhấ  N hị  ịnh  ử   ổi bổ  un   ộ     quy  ịnh    

 i u  iện  ầu  ư  inh d  nh    n  lĩnh  ực  u  bán h n  hó  qu c   , hó  chấ ,  ậ  

liệu nổ côn  n hiệ ,  hân bón,  inh d  nh  hí,  inh d  nh  hực  h    huộc  h   

 i quản lý nh  nước c   Bộ Côn  Thươn . 

- Thôn   ư    24/2019/TT-BYT n  y 30  hán  8 nă  2019 c   Bộ Y    quy 

 ịnh    quản lý     ử dụn   hụ  i   hực  h  ; 

- Thôn   ư    48/2015/TT-BYT n  y  01  hán  12 nă  2015 c   Bộ Y    

quy  ịnh h     ộn   i        n    n  hực  h      n   ản xuấ ,  inh d  nh  hực 

 h    huộc  h    i quản lý c   Bộ Y   ;  

- Thôn   ư    23/2018/TT-BYT n  y  14  hán  9 nă  2018 c   Bộ Y    quy 

 ịnh  iệc  hu hồi    xử lý  hực  h    hôn  bả   ả   n    n  huộc  h   quy n 

quản lý c   Bộ Y   ;  

- Thôn   ư 18/2019/TT-BYT n  y 17/7/2019 c   Bộ Y    hướn  dẫn  hực 

h nh  ản xuấ      (GMP)    n   ản xuấ ,  inh d  nh  hực  h   bả   ệ  ức  hỏe ; 

- Thôn   ư 25/2019/TT-BYT n  y 30/8/2019 c   Bộ Y    quy  ịnh   uy xuấ  

n uồn   c  ản  h    hực  h    huộc lĩnh  ực quản lý c   Bộ Y    ; 

- Thôn   ư    09/2015/TT-BYT n  y 25  hán  5 nă  2015 c   Bộ   ưởn  

Bộ Y    quy  ịnh    xác nhận nội dun  quản  cá    i  ới  ản  h  , h n  hó , dịch 

 ụ  ặc biệ   huộc lĩnh  ực quản lý c   Bộ Y   ;  

- Thôn   ư    26/2012/TT-B HCN n  y 12  hán  12 nă  2012 c   Bộ 

 h   học    Côn  n hệ Quy  ịnh  iệc  i       nh  nước    chấ  lượn  h n  hó  

lưu  hôn    ên  hị   ườn ;  

- Thôn   ư    12/2017/TT-B HCN n  y 28  hán  9 nă  2017 Bộ  h   học 

   Côn  n hệ b n h nh Thôn   ư  ử   ổi, bổ  un   ộ      i u c   Thôn   ư    

26/2012/TT-B HCN n  y 12  hán  12 nă  2012 c   Bộ   ưởn  Bộ  h   học    

Côn  n hệ quy  ịnh  iệc  i       nh  nước    chấ  lượn  h n  hó  lưu  hôn    ên 

 hị   ườn ;  

- Thôn   ư    38/2018/TT-BNNPTNT n  y 25  hán  12 nă  2018 quy  ịnh 

 iệc  h    ịnh, chứn  nhận cơ  ở  ản xuấ ,  inh d  nh  hực  h   nôn , lâ ,  h y 

 ản     i u  iện  n    n  hực  h    huộc  h    i quản lý c   Bộ Nôn  n hiệ   à 

 há    i n Nôn   hôn;  

- Thôn   ư    17/2018/TT-BNNPTNT n  y 31  hán  10 nă  2018 quy  ịnh 

 hươn   hức quản lý  i u  iện bả   ả   n    n  hực  h     i  ới cơ  ở  ản xuấ  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-181-2013-nd-cp-huong-dan-luat-quang-cao-213649.aspx
http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-18-vbhn-bct-30909?cbid=30342
http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-18-vbhn-bct-30909?cbid=30342
http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-18-vbhn-bct-30909?cbid=30342
http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-18-vbhn-bct-30909?cbid=30342
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 inh d  nh nôn  lâ   h y  ản  hôn   huộc diện cấ   iấy chứn  nhận cơ  ở     i u 

 iện  n    n  hực  h    huộc  h    i quản lý c   Bộ Nôn  n hiệ      há    i n 

Nông thôn; 

- Thôn   ư    32/2022/TT-BNNPTNT n  y 30/12/2022 c   Bộ Nôn  

n hiệ     Phá    i n Nôn   hôn  ử   ổi, bổ  un   ộ     Thôn   ư quy  ịnh  h   

 ịnh, chứn  nhận cơ  ở  ản xuấ ,  inh d  nh  hực  h   nôn , lâ ,  huỷ  ản    

 i u  iện bả   ả   n    n  hực  h    huộc  h    i quản lý c   Bộ Nôn  n hiệ  

   Phá    i n Nôn   hôn. 

- Thôn   ư    43/2018/TT-BCT n  y 15  hán  11 nă  2018 c   Bộ Côn  

Thươn  quy  ịnh    quản lý  n    n  hực  h    huộc   ách nhiệ  c   Bộ Côn  

Thươn ; 

- Thôn   ư 13/2020/TT-BCT n  y 18  hán  6 nă  2020 c   Bộ Côn  

Thươn   ử   ổi, bổ  un , bãi bỏ  ộ     quy  ịnh     i u  iện  ầu  ư  inh d  nh 

 huộc lĩnh  ực quản lý nh  nước c   Bộ Côn  Thươn  ; 

- Thôn   ư    10/2021/TT-BYT n  y 30  hán  6 nă  2021 c   Bộ Y    b n 

h nh Thôn   ư quy  ịnh D nh  ục chấ  cấ   ử dụn     n   ản xuấ ,  inh d  nh 

 hực  h   bả   ệ  ức  hỏe; 

- Thôn   ư c   Bộ Y   , Bộ Nôn  n hiệ     Phá    i n nôn   hôn, Bộ Côn  

 hươn  quy  ịnh  i u  iện bả   ả   n    n  hực  h      các  ăn bản quy  h   

 há  luậ   hác có liên qu n. 

3. Trong quá trình kiểm tra tập trung xem xét các nội dung: 

- Giấy chứn  nhận cơ  ở     i u  iện ATTP (  i  ới nhữn  cơ  ở  huộc 

diện  hải có  iấy chứn  nhận cơ  ở     i u  iện ATTP). 

- Giấy c        ản xuấ   hực  h    n    n (  i  ới cơ  ở  ản xuấ  b n  ầu 

nhỏ lẻ). 

- Giấy chứn  nhận  ức  hỏe, xác nhận  ậ  huấn  i n  hức ATTP c   ch  cơ 

 ở    n ười l    ộn    ực  i    ản xuấ ,  inh d  nh, ch  bi n  hực  h  . 

- Việc  hực hiện các quy  ịnh     ự côn  b   ản  h  / ăn   ý bản côn  b  

 ản  h  ,   ình  ự côn  b   ản  h  ,  hi u     quả  i   n hiệ     các hồ  ơ, 

  i liệu  há  lý quy  ịnh   i Chươn  II    Chươn  III N hị  ịnh    15/2018/NĐ-

CP n  y 02  hán  02 nă  2018. 

- Nhãn  ản  h    hực  h     i  ới nhữn   ản  h    huộc diện  hải  hi nhãn. 

- V  quản  cá    i  ới các nhó   hực  h    hải  ăn   ý nội dun    ước 

 hi  hực hiện quản  cá  quy  ịnh   i Đi u 26 N hị  ịnh    15/2018/NĐ-CP 

n  y 02  hán  02 nă  2018. 

- Đi u  iện bả   ả  ATTP   i  ới cơ  ở  ản xuấ ,  inh d  nh  ượu,  hực 

 h  ;  i u  iện       n   hi   bị, dụn  cụ, c n n ười  ược quy  ịnh   i Luậ   n 

   n  hực  h       hôn   ư c   các Bộ: Y   , Nôn  n hiệ     Phá    i n nôn  

 hôn, Côn   hươn . 
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- Quy    ịnh    1390/QĐ-BCT ngày 26  hán  5 nă  2020 c   Bộ   ưởn  

Bộ Côn  Thươn      iệc b n h nh bộ câu hỏi  i      ,  á  án   ả lời  hực hiện 

 i          xác nhận  ã  ược  ậ  huấn  i n  hức    ATTP ch  ch  cơ  ở    

n ười   ực  i    ản xuấ ,  inh d  nh  hực  h    huộc   ách nhiệ  quản lý nhà 

nước    ATTP c   Bộ Côn  Thươn . 

- T uy xuấ  n uồn   c  hực  h    hực hiện  he  quy  ịnh   i Chươn  XI 

N hị  ịnh    15/2018/NĐ-CP n  y 02  hán  02 nă  2018. 

- Lấy  ẫu  i   n hiệ  các chỉ  iêu ATTP  he  quy  ịnh  hi cần  hi  . 

4. Các căn cứ để xử lý vi phạm: 

- Luậ   n    n  hực  h      55/2010/QH12 n  y 17  hán  6 nă  2010;  

- Luậ  Xử lý  i  h   h nh chính    15/2012/QH13 n  y 20  hán  6 nă  

2012; Luậ   ử   ổi, bổ  un   ộ      i u c   Luậ  Xử lý  i  h   h nh chính    

67/2020/QH14 n  y 13  hán  11 nă  2020;  

- N hị  ịnh    15/2018/NĐ-CP n  y 02  hán  02 nă  2018 quy  ịnh chi  i   

 hi h nh  ộ      i u c   Luậ   n    n  hực  h  ;  

- N hị  ịnh    155/2018/NĐ-CP n  y 12  hán  11 nă  2018  ử   ổi, bổ  un  

 ộ     quy  ịnh liên qu n   n  i u  iện  ầu  ư  inh d  nh  huộc  h    i quản lý 

nh  nước c   Bộ Y    ;  

- N hị  ịnh    118/2021/NĐ-CP n  y 23/12/2021 c   Chính  h  Quy  ịnh 

chi  i    ộ      i u    biện  há   hi h nh Luậ  xử lý  i  h   h nh chính;  

- N hị  ịnh 115/2018/NĐ-CP n  y 04  hán  9 nă  2018    quy  ịnh cụ  h  

   h nh  i,  h   quy n xử  h    i  h   h nh chính     n    n  hực  h  ; N hị 

 ịnh 124/2021/NĐ-CP n  y 28/12/2021 c   Chính  h  Sử   ổi, bổ sung  ộ     

 i u c   N hị  ịnh    115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 nă  2018 c   Chính  h  

quy  ịnh xử  h   vi  h   hành chính    an toàn  hực  h   và N hị  ịnh    

117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 nă  2020 c   Chính  h  quy  ịnh xử  h   vi 

 h   hành chính trong lĩnh  ực y   ; 

- N hị  ịnh    17/2020/NĐ-CP n  y 05  hán  02 nă  2020 c   Chính  h  

 ử   ổi bổ  un   ộ      i u c   các N hị  ịnh liên qu n   n  i u  iện  ầu  ư  inh 

d  nh  huộc  h    i quản lý nh  nước c   Bộ Côn   hươn  

- N hị  ịnh    119/2017/NĐ-CP n  y 01  hán  11 nă  2017 c   Chính  h  

quy  ịnh xử  h    i  h   h nh chính    n  lĩnh  ực  iêu chu n,    lườn     chấ  

lượn   ản  h  , h n  hó ; N hị  ịnh 126/2021/NĐ-CP n  y 30/12/2021  ử   ổi, 

bổ  un   ộ      i u c   các N hị  ịnh quy  ịnh xử  h    i  h   h nh chính    n  

lĩnh  ực  ở hữu côn  n hiệ ,  iêu chu n,    lườn     chấ  lượn   ản  h  , h n  

hó ; h     ộn   h   học    côn  n hệ, chuy n  i   côn  n hệ; năn  lượn  

n uyên  ử; 

- N hị  ịnh    14/2021/NĐ-CP n  y 01/3/2021 N hị  ịnh xử  h   h nh chính 

   n  lĩnh  ực chăn nuôi; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-14-2021-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-chan-nuoi-466330.aspx
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- N hị  ịnh    38/2021/NĐ-CP n  y 29  hán  3 nă  2021 c   Chính  h  quy 

 ịnh    h nh  i,  h   quy n xử  h    i  h   h nh chính    n  lĩnh  ực  ăn hó     

quản  cá ; N hị  ịnh    129/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 nă  2021 c   Chính 

 h   ử   ổi, bổ  un   ộ      i u c   các n hị  ịnh quy  ịnh xử  h    i  h   h nh 

chính    n  lĩnh  ực du lịch;  h   h  ; quy n  ác  iả, quy n liên qu n;  ăn hó     

quản  cá ; 

- N hị  ịnh    31/2016/NĐ-CP n  y 06  hán  5 nă  2016 c   Chính  h  quy 

 ịnh xử  h    i  h   h nh chính    n  lĩnh  ực  i n  cây   ồn , bả   i   dịch 

 hực  ậ ; N hị  ịnh    90/2017/NĐ-CP n  y 31  hán  7 nă  2017 c   Chính  h  

quy  ịnh xử  h    i  h   h nh chính    n  lĩnh  ực  hú y; N hị  ịnh 

   04/2020/NĐ-CP ngày 03  hán  01 nă  2020 c   Chính  h  sử   ổi, bổ  un  

 ộ      i u c   N hị  ịnh    31/2016/NĐ-CP n  y 06  hán  5 nă  2016 c   

Chính  h  quy  ịnh xử  h    i  h   h nh chính    n  lĩnh  ực  i n  cây   ồn , 

bả   ệ     i   dịch  hực  ậ ; N hị  ịnh    90/2017/NĐ-CP n  y 31  hán  7 nă  

2017 c   Chính  h  quy  ịnh xử  h    i  h   h nh chính    n  lĩnh  ực  hú y; 

- N hị  ịnh    105/2017/NĐ-CP n  y 14  hán  7 nă  2017 c   Chính  h     

 inh d  nh Rượu; 

- N hị  ịnh    98/2020/NĐ-CP n  y 26  hán  8 nă  2020 c   Chính  h  quy 

 ịnh xử  h    i  h   h nh chính    n  h     ộn   hươn    i,  ản xuấ , buôn bán 

h n   iả, h n  cấ     bả   ệ quy n lợi n ười  iêu dùn ; N hị  ịnh    

17/2022/NĐ-CP n  y 31  hán  01 nă  2022 c   Chính  h   ử   ổi, bổ  un   ộ  

    i u c   các n hị  ịnh quy  ịnh    xử  h    i  h   h nh chính    n  lĩnh  ực 

hó  chấ      ậ  liệu nổ côn  n hiệ ;  iện lực,  n    n  ậ   h y  iện,  ử dụn  năn  

lượn   i    iệ     hiệu quả; h     ộn   hươn    i,  ản xuấ , buôn bán h n   iả, 

h n  cấ     bả   ệ quy n lợi n ười  iêu dùn ; h     ộn  dầu  hí,  inh d  nh xăn  

dầu     hí;  

- N hị  ịnh    43/2017/NĐ-CP n  y 14  hán  4 nă  2017 c   Chính  h     

nhãn h n  hó ; N hị  ịnh    111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021  ử   ổi, bổ  un  

 ộ      i u N hị  ịnh    43/2017/NĐ-CP n  y 14  hán  4 nă  2017 c   Chính 

 h     nhãn hàng hóa; 

- N hị  ịnh    181/2013/NĐ-CP n  y 14  hán  11 nă  2013 c   Chính  h  quy 

 ịnh chi  i    hi h nh Luậ  quản  cá ; N hị  ịnh    70/2021/NĐ-CP ngày 20/7/2021 

 ử   ổi, bổ  un   ộ      i u c   N hị  ịnh    181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 c   

Chính  h  quy  ịnh chi  i    hi h nh  ộ      i u c   Luậ  Quản  cá ; 

- Thôn   ư    48/2015/TT-BYT n  y 01  hán  12 nă  2015 c   Bộ Y    quy 

 ịnh h     ộn   i        n    n  hực  h      n   ản xuấ ,  inh d  nh  hực  h   

 huộc  h    i quản lý c   Bộ Y   ; 

- Thông  ư    14/2011/TT-BYT ngày 01 tháng 4 nă  2011 c   Bộ Y    

hướn  dẫn lấy  ẫu  hục  ụ  h nh    ,  i          chấ  lượn ,  ệ  inh  n    n  hực 

 h  ; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/so-huu-tri-tue/nghi-dinh-129-2021-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-du-lich-482326.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-31-2016-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-giong-cay-trong-bao-ve-thuc-vat-2016-310703.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-90-2017-nd-cp-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-thu-y-336190.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-04-2020-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-31-2016-nd-cp-xu-phat-hanh-chinh-ve-giong-cay-trong-432431.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-31-2016-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-giong-cay-trong-bao-ve-thuc-vat-2016-310703.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-90-2017-nd-cp-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-thu-y-336190.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-98-2020-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-hoat-dong-san-xuat-buon-ban-hang-gia-406627.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-43-2017-nd-cp-nhan-hang-hoa-346310.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-111-2021-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-43-2017-nd-cp-497099.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-43-2017-nd-cp-nhan-hang-hoa-346310.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-181-2013-nd-cp-huong-dan-luat-quang-cao-213649.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-70-2021-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-181-2013-nd-cp-huong-dan-luat-quang-cao-450696.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-181-2013-nd-cp-huong-dan-luat-quang-cao-213649.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-48-2015-tt-byt-kiem-tra-an-toan-ve-sinh-thuc-pham-san-xuat-kinh-doanh-thuc-pham-297660.aspx
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- Thôn   ư    23/2018/TT-BYT n  y 14  hán  9 nă  2018 c   Bộ Y    quy 

 ịnh  iệc  hu hồi    xử lý  hực  h    hôn  bả   ả   n    n  huộc  h   quy n 

quản lý c   Bộ Y   ; 

- Thôn   ư 18/2019/TT-BYT n  y 17/7/2019 c   Bộ Y    hướn  dẫn  hực 

hành  ản xuấ      (GMP)    n   ản xuấ ,  inh d  nh  hực  h   bả   ệ  ức  hỏe; 

- Thôn   ư 25/2019/TT-BYT n  y 30/8/2019 c   Bộ Y    quy  ịnh   uy xuấ  

n uồn   c  ản  h    hực  h    huộc lĩnh  ực quản lý c   Bộ Y    ; 

- Thôn   ư    26/2012/TT-BKHCN n  y 12  hán  12 nă  2012 c   Bộ  h   

học    Côn  n hệ Quy  ịnh  iệc  i       nh  nước    chấ  lượn  h n  hó  lưu 

thôn    ên  hị   ườn ; Thôn   ư    12/2017/TT-BKHCN n  y 28  hán  9 nă  2017 

Bộ  h   học    Côn  n hệ b n h nh Thôn   ư  ử   ổi, bổ  un   ộ      i u c   

Thôn   ư    26/2012/TT-BKHCN n  y 12  hán  12 nă  2012 c   Bộ   ưởn  Bộ 

 h   học    Côn  n hệ quy  ịnh  iệc  i       nh  nước    chấ  lượn  h n  hó  

lưu  hôn    ên  hị   ườn ; 

- Thôn   ư    38/2018/TT-BNNPTNT n  y 25  hán  12 nă  2018 quy  ịnh 

 iệc  h    ịnh, chứn  nhận cơ  ở  ản xuấ ,  inh d  nh  hực  h   nôn , lâ ,  h y 

 ản     i u  iện  n    n  hực  h    huộc  h    i quản lý c   Bộ Nôn  n hiệ     

 há    i n Nôn   hôn; 

- Thôn   ư    17/2018/TT-BNNPTNT n  y 31  hán  10 nă  2018 quy  ịnh 

 hươn   hức quản lý  i u  iện bả   ả   n    n  hực  h     i  ới cơ  ở  ản xuấ  

 inh d  nh nôn  lâ   h y  ản  hôn   huộc diện cấ   iấy chứn  nhận cơ  ở     i u 

 iện  n    n  hực  h    huộc  h    i quản lý c   Bộ Nôn  n hiệ      há    i n 

Nông thôn; 

- Thôn   ư    32/2022/TT-BNNPTNT n  y 30/12/2022 c   Bộ Nôn  n hiệ  

và Phát t i n Nôn   hôn  ử   ổi, bổ  un   ộ     Thôn   ư quy  ịnh  h    ịnh, 

chứn  nhận cơ  ở  ản xuấ ,  inh d  nh  hực  h   nôn , lâ ,  huỷ  ản     i u  iện 

bả   ả   n    n  hực  h    huộc  h    i quản lý c   Bộ Nôn  n hiệ     Phá  

  i n Nôn   hôn. 

- Thôn   ư    43/2018/TT-BCT n  y 15  hán  11 nă  2018 c   Bộ Côn  

Thươn  quy  ịnh    quản lý  n    n  hực  h    huộc   ách nhiệ  c   Bộ Côn  

Thươn ; 

- Thôn   ư 13/2020/TT-BCT ngày 18 tháng 6 nă  2020 c   Bộ Côn  Thươn  

 ử   ổi, bổ  un , bãi bỏ  ộ     quy  ịnh     i u  iện  ầu  ư  inh d  nh  huộc lĩnh 

 ực quản lý nh  nước c   Bộ Côn  Thươn ; 

- Thôn   ư    10/2021/TT-BYT n  y 30  hán  6 nă  2021 c   Bộ Y    b n 

h nh Thôn   ư quy  ịnh D nh  ục chấ  cấ   ử dụn     n   ản xuấ ,  inh d  nh 

 hực  h   bả   ệ  ức  hỏe; 

- Các  ăn bản quy  h    há  luậ   hác có liên qu n. 

III. PHƢƠNG PHÁP KIỂM TRA 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-23-2018-tt-byt-thu-hoi-xu-ly-thuc-pham-khong-bao-dam-an-toan-thuoc-tham-quyen-bo-y-te-394848.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-18-2019-tt-byt-huong-dan-thuc-hanh-san-xuat-tot-thuc-pham-bao-ve-suc-khoe-419173.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-25-2019-tt-byt-quy-dinh-ve-truy-xuat-nguon-goc-san-pham-thuc-pham-thuoc-quan-ly-bo-y-te-423280.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-26-2012-tt-bkhcn-kiem-tra-nha-nuoc-chat-luong-hang-hoa-luu-thong-162859.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-12-2017-tt-bkhcn-sua-doi-thong-tu-26-2012-tt-bkhcn-kiem-tra-chat-luong-hang-hoa-370546.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-26-2012-tt-bkhcn-kiem-tra-nha-nuoc-chat-luong-hang-hoa-luu-thong-162859.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-38-2018-tt-bnnptnt-tham-dinh-co-so-san-xuat-thuc-pham-nong-lam-an-toan-thuc-pham-406512.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-17-2018-tt-bnnptnt-bao-dam-an-toan-thuc-pham-co-so-san-xuat-nong-lam-thuy-san-402848.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-43-2018-tt-bct-quan-ly-an-toan-thuc-pham-thuoc-trach-nhiem-cua-bo-cong-thuong-400848.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-13-2020-tt-bct-sua-doi-quy-dinh-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-445510.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-10-2021-tt-byt-danh-muc-chat-cam-su-dung-san-xuat-thuc-pham-bao-ve-suc-khoe-481014.aspx
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1. Đ  n  i       liên n  nh  ỉnh  i n h nh l    iệc  ới B n chỉ     

VSATTP huyện,  hị xã,  h nh  h  (qu  Phòn  Y   )    nắ  bắ   ình hình   i n 

 h i các biện  há   ả  bả  ATTP   i  ị   hươn     n  “Thán  h nh  ộn   ì 

ATTP” nă  2023   i  ị   hươn ; 

2. Đ  n  i       liên n  nh  ỉnh  i n h nh  i         ực  i     i cơ  ở  hực 

 h  . T  n  quá   ình  i       chú   ọn  các bước: 

+ Côn  b  Quy    ịnh  i         i  ới cơ  ở; 

+ N he bá  cá   iệc chấ  h nh các quy  ịnh    bả   ả  ATTP c   cơ  ở; 

+ Thu  hậ    i liệu liên qu n; 

+  i        hực      i cơ  ở  hực  h  ,  i        ản  h    hực  h  ; 

+ Lấy  ẫu     i   n hiệ  xác  ịnh các chỉ  iêu ATTP (n u  hấy cần  hi  ) 

d  T ưởn     n quy    ịnh; 

+ Lậ  biên bản  i      , biên bản  i  h   h nh chính (n u có); 

+ Phân  ích,  ánh  iá hồ  ơ;  hân  ích,  ánh  iá     quả  i   n hiệ ; 

+ Xử lý  i  h    he  quy  ịnh  há  luậ . 

3.      húc  ợ   i        i n h nh nhận xé ,  ánh  iá  iệc  hực hiện các quy 

 ịnh    bả   ả  ATTP   i cơ  ở  hực  h  ;  iệc   i n  h i côn   ác bả   ả  

ATTP    n  dị  “Thán  h nh  ộn   ì ATTP” nă  2023 c    uy n huyện, xã,  ừ 

 ó    xuấ  các  iải  há   ăn  cườn  côn   ác  ả  bả  ATTP   ên  ị  b n  ỉnh. 

IV. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP tuyến tỉnh:  

The  Quy    ịnh    256/QĐ-SYT n  y 11  hán  4 nă  2023 c   Sở Y    

Quản  Bình     iệc  h nh lậ     n  i       liên n  nh ATTP trong “Thán  

h nh  ộn   ì ATTP” nă  2023. 

2. Địa bàn, thời gian triển khai kiểm tra: 

TT Huyện, thành phố, thị xã Thời gian (*) Phƣơng tiện 

1 Đồn  Hới 18-19/4/2023 

Xe ôtô 

2 Quản  Ninh 20/4/2023 

3 Lệ Th y 21/4/2023 

4 B  T  ch 25-26/4/2023 

5 B  Đồn 27/4/2023 

6 Quản  T  ch 28/4/2023 

7 Đồn  Hới 9/5/2023 

(*) Thời gian kiểm tra thực tế có thể thay đổi tùy theo tình hình kiểm tra thực 

tế tại các cơ sở. Đoàn kiểm tra sẽ thông báo truớc cho cơ sở được kiểm tra biết và 

thống nhất lịch làm việc nhằm hoàn thành việc kiểm tra theo đúng tiến độ. 

3. Quy định về báo cáo và công khai xử lý vi phạm: 

- T ước n  y 25/5/2023 Đ  n  i       liên ngành  ổn  hợ , báo cáo     

quả  i        ửi Sở Y   , UBND  ỉnh    B n Chỉ     liên n  nh ATTP T un  

ươn  (qua Cục An    n  hực  h  ).  
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- Đ i  ới các   ườn  hợ   i  h      ATTP  ược  há  hiện Đ  n  i       

xử lý  he   ún  quy  ịnh c    há  luậ ;  hực hiện côn  b  côn   h i   ên các 

 hươn   iện  hôn   in   i chún  (bá ,   i, web i e,...)  he   ún  quy  ịnh    

n ười dân bi  , lự  chọn     ử dụn   hực  h    n    n. 

V. BẢO ĐẢM KINH PHÍ  

Phươn   iện  i l i  hục  ụ quá   ình  i      , ch   ộ côn   ác  hí d  Chi 

cục An    n  ệ  inh  hực  h    hực hiện  he  quy  ịnh hiện h nh./. 

Nơi nhận: 
- Cục ATTP; 

- UBND  ỉnh; 

- T ưởn  BCĐ VSATTP  ỉnh;          

- Giá    c SYT; 

- Thanh tra SYT; 

- UBND các huyện, TP, TX; 

- Phòn  Y    các huyện, TP, TX;  (    h i hợ ) 

- TT Y    các huyện, TP, TX; 

- Đ  n  i       LN ATTP  ỉnh; (    hực hiện) 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Phan Thanh Hải 

 
  

 

(   bá  cá ) 
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